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1 P101 Vũ Trọng Nam 02/04/1982 Nam Chăm sóc khách hàng Chuyên viên

2 P102 Hoàng Thế Toàn 11/08/1986 Nam Bác sĩ điều trị Bác sĩ hạng III

3 P103 Lưu Thị Thủy Tiên 07/03/1986 Nữ Bác sĩ điều trị Bác sĩ hạng III

4 P104 Đỗ Mai Trang 16/05/1988 Nữ Bác sĩ điều trị Bác sĩ hạng III

5 P105 Hồ Kim Thương 01/02/1989 Nữ
Kiểm tra hồ sơ bệnh án- Phụ 

trách y tế cơ quan
Bác sĩ hạng III

6 P106 Nguyễn Quốc Huy 18/04/1986 Nam
Kiểm tra hồ sơ bệnh án- Phụ 

trách y tế cơ quan
Bác sĩ hạng III

7 P107 Nguyễn Thanh Tuấn 02/01/1985 Nam
Phụ trách hoạt động Quản lý 

chất lượng Bệnh viện
Bác sĩ hạng III

8 P108
Nguyễn Công Huyền 

Tôn Nữ Cẩm Tú
14/12/1983 Nữ Bác sĩ điều trị Bác sĩ hạng III

9 P109 Lê Hồ Băng Tâm 10/12/1988 Nữ Bác sĩ điều trị Bác sĩ hạng III

10 P110 Nguyễn Thanh Tùng 25/10/1983 Nam Bác sĩ điều trị Bác sĩ hạng III

11 P111 Nguyễn Hữu Thường 12/04/1983 Nam Bác sĩ điều trị Bác sĩ hạng III

12 P112 Lê Danh Ngọc 18/11/1988 Nam Bác sĩ điều trị Bác sĩ hạng III

13 P113 Chu Phạm Liên 01/01/1985 Nữ Bác sĩ điều trị Bác sĩ hạng III

14 P114
Nguyễn Thị Huyền 

Trâm
07/12/1988 Nữ

Phụ trách hành chính trang 

thiết bị, vật tư tiêu hao
Dược sĩ hạng III

15 P115 Nguyễn Hương Giang 11/07/1992 Nữ Dược sĩ Tổ trưởng tổ kho Dược sĩ hạng III

16 P116 Đỗ Hoàng Anh 12/10/1994 Nữ Bán thuốc Dược hạng IV

17 P117 Lưu Giai Mẫn 21/01/1994 Nữ Bán thuốc Dược hạng IV

18 P118
Nguyễn Thị Mai 

Hương
20/04/1995 Nữ Bán thuốc Dược hạng IV

19 P119 Nguyễn Thúy Hằng 02/02/1988 Nữ Bán thuốc Dược hạng IV
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20 P120
Phạm Hoàng Trúc 

Phương
19/10/1997 Nữ Bán thuốc Dược hạng IV

21 P121 Trần Cao Trọng 14/03/1995 Nam
Kế toán thu viện phí ngoại 

trú, bảo hiểm ngoại trú
Kế toán viên

22 P122 Đào Thị Kim Phụng 01/01/1993 Nữ
Kế toán thu viện phí ngoại 

trú, bảo hiểm ngoại trú

Kế toán viên 

trung cấp

23 P123 Phạm Đức Dũng 18/05/1994 Nam
Kế toán thu viện phí ngoại 

trú, bảo hiểm ngoại trú

Kế toán viên 

trung cấp

24 P124 Nguyễn Cao Trí 30/10/1992 Nam
Kế toán thu viện phí ngoại 

trú, bảo hiểm ngoại trú

Kế toán viên 

trung cấp

25 P125 Mai Ngọc Minh 20/12/1989 Nam Kỹ thuật
Kỹ thuật viên 

hạng IV

Tổng thí sinh của phòng thi số 01 là 25 người.


